
STT Mã TTHC Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố
Mức độ 

DVC

Thời gian 

giải quyết

Cơ chế

giải quyết 

TTHC

Ghi 

chú

1 1.010038 Tách hộ Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024  Toàn trình 02 ngày Một cửa

2 1.010039 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024  Toàn trình 02 ngày Một cửa

3 1.010040
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện 

đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024  Toàn trình 03 ngày Một cửa

4 1.010041 Xác nhận thông tin về cư trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024  Toàn trình 01 ngày Một cửa

5 1.004222 Đăng ký thường trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 Một phần 02 ngày Một cửa

6 1.003197 Xóa đăng ký thường trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 Một phần 02 ngày Một cửa

7 1.004194 Đăng ký tạm trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 Một phần 02 ngày Một cửa

8 1.002755 Gia hạn tạm trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 Một phần 02 ngày Một cửa

9 1.010028 Xóa đăng ký tạm trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024  Toàn trình 01 này Một cửa

10 2.001159 Thông báo lưu trú Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 Một phần Trong ngày Một cửa

11 1.003677 Khai báo tạm vắng Số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 Một phần 02 ngày Một cửa
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(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND, ngày 09 tháng 4 năm 2024 của UBND xã Bình Thành)

NGÀNH CÔNG AN

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

II. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN  LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN



12 1.010.101
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

(thực hiện tại cấp xã)
5947/QĐ-BCA-C06 Ngày 19/7/2021 Một phần 01 ngày Một cửa

13 1.010.102 Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã) 5947/QĐ-BCA-C06 Ngày 19/7/2021  Toàn trình
Chưa quy 

định
Một cửa

14
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công 

dan Việt Nam thực hiện tại cấp xã
9039/QĐ-BCA-C06 30/11/2022 Một phần 07 ngày Một cửa

16 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cấp xã  4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 Một phần 02 ngày Một cửa

17 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp xã  5568/QĐ-BCA ngày 15/8/2023 Một phần 01 ngày Một cửa

18
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp xã được 

phân cấp đăng ký xe
6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 02 ngày Một cửa

19
Đăng ký sang tên, di chuyển tại Công an cấp xã được phân 

cấp đăng ký xe
6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 02 ngày Một cửa

20

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm 

đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân 

cấp đăng ký xe

6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 02 ngày Một cửa

21
Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã 

được phân cấp đăng ký xe
6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 07 ngày Một cửa

22
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an 

cấp xã được phân cấp đăng ký xe
6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 07 ngày Một cửa

23
Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp xã được phân cấp đăng 

ký xe
6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 01 ngày Một cửa

24
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an 

cấp xã
6640/QĐ-BCA-C08 ngày 02/10/2023 Một phần 02 ngày Một cửa

III. LĨNH VỰC ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỆN TỬ

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

V. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN



25
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

thực hiện Tại Công an cấp xã
5625/QĐ-BCA-C06 ngày 15/8/2023 Một phần 05 ngày Một cửa

26
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực 

hiện tại Công an cấp xã
5625/QĐ-BCA-C06 ngày 15/8/2023 Một phần 04 ngày Một cửa

27
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực 

hiện Tại Công an cấp xã
5625/QĐ-BCA-C06 ngày 15/8/2023 Một phần 04 ngày Một cửa

28 1.000078 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường 176/QĐ-BCA-C06 ngày 11/01/2021 Một phần 03 ngày Một cửa

29 1.009913
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ 

giới, hộ gia đình và cá nhân
2974/QĐ-BCA-C07, ngày 04/5/2021 Một phần 05 ngày Một cửa

30

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành 

chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 

(phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an

Một phần 60 ngày Một cửa

31

Giải quyết tố cáo về quyết định hành chính, hành vi hành 

chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 

(phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng công an)

Một phần 60 ngày Một cửa

1 2.000464

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan,

quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày

30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong

quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 30 ngày Một cửa

1 1.003604
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân

nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 35 ngày Một cửa

II. LĨNH VỰC DÂN QUÂN TƯ VỆ

NGÀNH QUÂN SỰ

I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

XI. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY



2 1.003340
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân

nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 25 ngày Một cửa

1 1.001821 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

2 1.001805 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

3 1.001771 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

4 1.001763
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi

cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

5 1.001748
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi

nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

6 1.001733 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

7 1.001720 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 01 ngày Một cửa

1 2.000034

Thủ tục giải quyết chế độ trợ hưu trí đối với quân nhân,

người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực

tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ

quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ

yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 07 ngày Một cửa

2 2.000029

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân,

người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân

nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực

tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ

quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ

yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần)

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 61 ngày Một cửa

TỔNG CỘNG DANH SÁCH CÓ 43 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 02 NGÀNH./.

III. LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

V. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH
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